KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP Lớn A1 
Tên giáo viên: Vũ Huyền Trang- Nguyễn Thị Phương Anh- Nguyễn Thị Thắm 

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/09 đến 06/09
GV: Vũ Huyền Trang 
	Tuần 2
Từ 09/09 đến 13/09
GV: Nguyễn Thị Phương Anh 
	Tuần 3
Từ 16/09 đến 20/09
GV: Nguyễn Thị Thắm 
	Tuần 4
Từ 23/09 đến 27/09
GV: Vũ Huyền Trang 
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Tập thể dục theo nhạc chung của trường
- Thứ 2: Chào cờ
- Thứ 2,Thứ 4, Thứ 6 . tập với bài “ Tôi yêu Việt Nam”
-Thứ 3, Thứ 5 . Tập trên nền nhạc bài "Such a happy day"
* Khởi động: Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân đi, chạy trên nhạc “Đoàn tàu nhỏ xíu”
* Tiến hành: + Hô hấp: Gà gáy, +Tay: Lên cao, ra trước, sang 2 bên, xuống dưới
+ Bụng: Cúi xuống, tay cham mũi chân.
+ Chân: Đưa chân ra phía trước vuông góc 90 độ
+ Bật: Tại chỗ chân trước chân sau.
*Hồi tĩnh: Trẻ làm chim bay nhẹ nhàng quanh sân tập trên nền nhạc“Em như chim bồ câu trắng”
* Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài TD theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp 
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	Trò chuyện
	TUẦN 1
+ Nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống, thực hiện đúng các nề nếp, khi trẻ đến lớp
+ Trò chuyện về kì nghỉ hè
+ Nói họ tên và đặc điểm của các bạn trong lớp khi được hỏi, trò chuyện. 
	TUẦN 2
+ Nói tên, công việc của cô giáo và các bác nhân viên trong trường khi được hỏi, trò chuyện. Cháu đã làm gì để bày tỏ tình cảm của mình với các cô bác?
+ Nói tên, địa chỉ và mô tả một số đặc điểm nổi bật của trường Chim Én khi được hỏi, trò chuyện.
- Thực hiện một số quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn:
+ Tuyệt đối ko đc ra khỏi khu vực trường lớp khi ko đc sự cho phép của các cô.
+ Sau giờ học về nhà ngay, không tự ý đi chơi.
+ Đi bộ trên hè; đi sang đường phải có người lớn dắt; đội mũ an toàn khi ngồi trên xe máy.
+ Không leo trèo cây, ban công, tường rào… (MT19) 
	TUẦN 3
-Trò chuyện về ngày tết trung thu con muốn có đò chơi gì, con chuẩn bị gì để đón tết trung thu
- Thực hiện một số quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn:
+ Tuyệt đối ko đc ra khỏi khu vực trường lớp khi ko được sự cho phép của các cô
+ Sau giờ học về nhà ngay, không tự ý đi chơi.
+ Đi bộ trên hè; đi sang đường phải có người lớn dắt; đội mũ an toàn khi ngồi trên xe máy.
+ Không leo trèo cây, ban công, tường rào… 
	TUẦN 4
+ Nói họ tên và đặc điểm của các bạn trong lớp khi được hỏi, trò chuyện.
+ Nói tên, địa chỉ và mô tả một số đặc điểm nổi bật của trường Chim Én, lớp MG lớn A1 khi được hỏi, trò chuyện.
+ Nói tên, công việc của cô giáo và các bác công nhân viên trong trường khi được hỏi, trò chuyện.
Cháu đã làm gì để bày tỏ tình cảm của mình với các cô bác? Biết biểu lộ cảm xúc vui, buồn, yêu quý. [image: image2.wmf]
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	MT19

	Hoạt động học
	T2
	Rèn kĩ năng
Rèn kỹ năng khởi động theo đội hình vòng tròn và chạy về 4 tổ 

	Vận động
-TDGH: Đi trên ghế băng, đầu đội túi cát
- TCVĐ: Cướp cờ (MT1) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ chân dung bạn thân
( Đề tài) 

	Vận động
-VĐCB: Bật xa 50 cm. Ném xa bằng một tay. (MT2) 

	MT1, MT46, MT37, MT94, MT2, MT41, MT48

	
	T3
	Rèn kĩ năng
Rèn kĩ năng xếp lô tô từ trái sang phải, từ trên xuống dưới 

	Làm quen với toán
Ôn số lượng trong phạm vi 5 

	Làm quen với toán
Ôn nhận biết phân biệt hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật (MT37) 

	Làm quen với toán
- LQVT: Xác định phía trên dưới, phải trái, trước sau của đối tượng khác trong không gian (MT41) 

	

	
	T4
	Rèn kĩ năng
Hướng dẫn trẻ kĩ năng phòng cháy chữa cháy 

	Khám phá
 Trường mầm non Chim Én thân yêu của bé (MT46) 

	Khám phá
Bé Vui Tết trung thu 

	Khám phá
Lớp A1 thân yêu của bé (MT48) 

	

	
	T5
	Rèn kĩ năng
Rèn trẻ cách nhận biết kí hiệu cá nhân 

	Làm quen chữ viết
LQ các nét: thẳng, ngang, cong hở trái, cong hở phải, cong tròn khép kín 

	Làm quen chữ viết
Làm quen chữ cái
O, Ô, Ơ 

	Làm quen chữ viết
Tập tô chữ cái o,ô,ơ 

	

	
	T6
	Rèn kĩ năng
 Ôn dạy trẻ tư thế ngồi học đúng 

	Âm nhạc
DH: Trường MG yêu thương (Hoàng Văn Yến)
Nghe hát: Vui đến trường 

	Văn học
 Truyện: Sự tích Chú cuội cung trăng 

	Âm nhạc
- DH: Lớp chúng mình đoàn kết
- TC: Hát theo hình vẽ (MT94) 

	

	Hoạt động ngoài trời
	TUẦN 1
- Quan sát: Góc chung
- QS: Sân trường
- QS: góc thiên nhiên lớp A1.
- QS: góc chơi âm nhạc của trường,
- QS: cây dây leo
- TCVĐ: - Thỏ tìm chuồng, gieo hạt, chi chi chành chành, nhảy lò cò, dấu tay....
- Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...
- Vận động tại các khu vui chơi trong trường: Đồ chơi ngoài trời,Các góc chơi chung của khối..
- Giao lưu tập thể với lớp A2 
	TUẦN 2
- Quan sát: Quang cảnh toàn trường,
- QS: Phòng năng khiếu, phòng HĐ âm nhạc,
- QS: Phòng bảo vệ, bếp ăn.
- QS: Sân trường của bé
- TCVĐ:Mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây, Cướp cờ, chuyền bóng, cáo và thỏ.
- Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...
- Vận động tại các khu vui chơi trong trường: Đồ chơi ngoài trời,Các góc chơi chung của khối..
- Giao lưu tập thể với lớp A3 
	TUẦN 3
- Quan sát:
- Qs:góc thiên nhiên lớp A1, góc dân gian,
- QS: cây xoài
- QS: đồ chơi chơi ngoài trời.
- QS: giàn mướp.
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, Bánh xe quay, đi xe đạp, Ném bóng vào rổ, Mèo đuuỏi chuột.
- Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...
- Vận động tại các khu vui chơi trong trường: Đồ chơi ngoài trời,Các góc chơi chung của khối..
- Giao lưu tập thể với lớp A4 
	TUẦN 4
- Quan sát: Góc chung
- QS: Sân trường
- QS:Không khí ngày Tết trung Thu
- QS: góc chơi âm nhạc của trường,
- QS: cây dây leo
- TCVĐ: - Thỏ tìm chuồng, gieo hạt, chi chi chành chành, nhảy lò cò, dấu tay....
- Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...
- Vận động tại các khu vui chơi trong trường: Đồ chơi ngoài trời,Các góc chơi chung của khối..
- Giao lưu tập thể với lớp A5 [image: image3.wmf]
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	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Góc XD: Xây trường mầm non (T2); góc nấu ăn:Tập làm bánh dẻo (T3) ; Góc gia đình: Tổ chức sinh nhật cho bé(T4)
- Thực hiện được các yêu cầu trong hoạt động tập thể, ví dụ: “Các bạn có tên bắt đầu bằng chữ cái T đứng sang bên phải, các bạn có tên bắt đầu bằng chữ H đứng sang bên trái”.
+ Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: Sau khi chơi biết cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép.
+ Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép.
+ Chú ý nghe khi cô, bạn nói, không ngắt lời người khác
+ Biết chờ đến lượt.
+ Biết lắng nghe ý kiến, trao đổi, thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn.
+ Biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn)
+ Có nhóm bạn chơi thường xuyên
* Góc phân vai:
- Gia đình: Chuẩn bị đồ dùng để đưa con đến trường mầm non bắt đầu năm học mới, cùng bày mâm cỗ và rước đèn Trung Thu.
- Bán hàng: Bán các món ăn, nguyên liệu nấu bữa cơm hàng ngày, bán đồ chơi ngoài trời, các nguyên liệu làm bánh Trung Thu.
* Góc học tập
-Tập sao chép tên các cô bác trong trường, tô chữ theo nét chấm mờ. Nhận biết đặc điểm, công dụng, mối lên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng, phân loại đồ chơi theo 2- 3 dấu hiệu khác nhau.
- Đếm theo khả năng. Đọc các chữ số từ 0 đến 5. Chọn thẻ số, tô số , viết số theo nét chấm mờ ) đặt vào nhóm đồ vật tương ứng sau khi đếm. Đếm từ 0 đến 5: đếm xuôi, đếm ngược. Lấy và đếm đồ dùng, đồ chơi theo yêu cầu.
- Những việc trẻ và các bạn được làm khi đến trường MN. Nói tên và đặc điểm của bạn trong lớp. Tạo hình cơ bản bằng các cách khác nhau: căng dây chun, nối chấm, xếp que…
- Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với vật làm chuẩn.
* Góc sách truyện: Tập kể lại chuyện Vịt con đi học, làm rối từ các nguyên vật liệu khác nhau. Chọn sách báo để xem theo ý thích....
* Góc nghệ thuật : Vẽ chân dung bạn trai-bạn gái,nặn đồ chơi, vẽ hình trên đá sỏi, làm đèn lồng, đèn ông sao...
*Góc thực hành cuộc sống:
- Thực hiện các bài tập: Rót mời, Vắt khăn ướt, sử dụng đũa, sử dụng dao, kéo, cắm hoa...
- Tự làm một số việc đơn giản hằng ngày :vệ sinh cá nhân, giúp đỡ cô những việc vừa sức: trực nhật, lau bàn, xếp dép...) Cố gắng tự hoàn thành công việc được giao.
- GDNSVMTL: Bài 1: Rửa tay sạch sẽ
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, gọi tên cây.
-Nói được tên một số món ăn hàng ngày và cách chế biến đơn giản:rau có thể luộc, nấu cánh, xào, nấu.... (MT9) 
Phân loại các đối tượng theo những dấu hiệu khác nhau (MT24) 
[image: image4.wmf]
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	MT9, MT24

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
- Hướng dẫn trẻ tự lau rửa mặt trước khi ăn và lau miệng sau khi ăn xong xúc miệng nước muối sau khi ăn.
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nói được tên 1 số món ăn hằng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo….Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe. Mời cô mời bạn cùng ăn cơm.
- Động viên trẻ ăn hết xuất, không làm rơi vãi cơm ra ngoài, biết nhặt cơm rơi vào đĩa nếu bị vãi 
[image: image5.wmf]
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	Hoạt động chiều
	TUẦN 1:
- Dạy trẻ một số hành vi lễ giáo trong trường mầm non: Chào hỏi, thưa gửi, mời ăn...
- Rèn trẻ kĩ năng tự rửa tay bằng xà phòng theo 6 bước của Bộ Y Tế.
- Rèn trẻ cách lau mặt trước khi ăn và lau miệng sau khi ăn xong.
- Hướng dẫn trẻ cách chơi các góc
- Các thành viên trong lớp cùng làm quen, giới thiệu về bản thân với các bạn, với cô giáo.
- Chơi theo ý thích
- Ôn tiếng anh
- PCCC: Thực hành kĩ năng thoát hiểm khi có đám cháy. 
	TUẦN 2
- Rèn trẻ kĩ năng tự rửa tay bằng xà phòng.
- Các thành viên trong lớp cùng làm quen, giới thiệu về bản thân với các bạn, với cô giáo
- Truyện: Món quà của cô giáo
- TH: Vẽ chân dung cô giáo
- Làm bài tập toán trang 01
- Chơi theo ý thích
- Ôn tiếng anh 
-GDNSVMTL Thơ: Nghe lời cô giáo (Nguyễn Văn Chương) (MT59) 
	TUẦN 3
- Làm bài tập toán trang 17
- Phân loại đồ dùng đồ chơi theo dấu hiệu đặc trưng
- Rèn kĩ năng xếp hàng,cách cầm ghế, lau mặt cho trẻ.
- DH: Em đi mẫu giáo
- Nghe hát: Vui đến trường
- Gọi tên và đi tay theo hướng viết các nét đã học.
- Chơi các trò chơi với chữ cái o,ô,ơ.
- Ôn tiếng anh
-Steam:Dự án Đèn lồng Trung thu
+Trò chuyện về ngày trung thu và ý nghĩa của chiếc lđèn lồng
+Cấu tạo của chiêc đèn lồng (bộ phận, hình dạng của các bộ phận, màu sắc...)
+Trò chuyện về nguyên liệu cần chuẩn bị
+Thu thập nguyên liệu
+Thực hành làm đèn lồng và cho trẻ tham gia rước đèn.
- VH: Thơ : Tình bạn( Trần Thị Hương).
- TD: Đi trên dây đạt trên sàn
- Biết thể hiệ cảm xúc: vui, buồn, phẫn nộ... (MT78) 
	TUẦN 4
- TH: Cắt dán ĐDĐC bé thích
- GD NSVMTL: Chào hỏi, thưa gửi, mời ăn...
- Rèn trẻ kĩ năng tự rửa tay bằng xà phòng theo 6 bước của Bộ Y Tế.
- Rèn trẻ cách lau mặt trước khi ăn và lau miệng sau khi ăn xong.
- Hướng dẫn trẻ cách chơi các gọc trong hoạt động góc
- Các thành viên trong lớp cùng làm quen, giới thiệu về bản thân với các bạn, với cô giáo. [image: image6.wmf]
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	MT59, MT78

	Chủ đề - Sự kiện 
	Rèn nề nếp 
	Trường mầm non Chim Én thân yêu của bé 
	Bé vui Tết Trung Thu- Steam: Dự án Đèn lồng Trung thu 
	Lớp học A1 thân yêu của bé 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU



	Ban giám hiệu
	Khối trưởng
	Giáo viên
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